
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 16, Ngõ 94, Phố Cù Chính Lan , Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SƯƠNG MAI GROUP

0110511039

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (Trừ 
dược phẩm)

4649

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết:
- Tổ chức sự kiện, lễ hội đường phố, triển lãm
(Trừ các hoạt động nhà nước cấm)

8230

3. Giáo dục nhà trẻ
Chi tiết: Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập 
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định tại Điều 26 Luật Giáo dục và pháp 
luật khác có liên quan

8511

4. Giáo dục mẫu giáo
Chi tiết: Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập (Điều 26 Luật 
Giáo dục 2019)
 Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định của pháp luật chuyên nhanh và 
pháp luật khác có liên quan

8512

5. Đào tạo sơ cấp
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp 
luật khác có liên quan

8531

6. Đào tạo trung cấp
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp 
luật khác có liên quan

8532

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SƯƠNG MAI GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUONG MAI GROUP COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: SUONG MAI GROUP CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0389 291 995           
Email: suongmai1995@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết:
- Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, bóng 
đá, v.v...); 
- Dạy thể thao, cắm trại; 
- Hướng dẫn cổ vũ; 
- Dạy thể dục; 
- Dạy cưỡi ngựa;
- Dạy bơi; 
- Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao 
chuyên nghiệp;
- Dạy võ thuật; 
- Dạy Yoga; 
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp 
luật khác có liên quan

8551

8. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: 
- Dạy Piano và dạy các môn âm nhạc khác; 
- Dạy hội họa; 
- Dạy kịch; 
- Dạy nhảy; 
- Dạy nghệ thuật biểu diễn; 
- Dạy nhiếp ảnh (trừ các hoạt động mang tính thương mại) 
(Trừ kinh doanh vũ trường, quán bar) 
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp 
luật khác có liên quan

8552
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9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy toán tư duy;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính;
-Trung tâm ngoại ngữ (Điều 46 – Nghị định 46/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ ngày 21/04/2017 quy định về Điều kiện đầu tư 
và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục)
 (Trừ dạy về tôn giáo; các trường của tổ chức Đảng – Đoàn 
thể)
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp 
luật khác có liên quan

8559(Chính)

10. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục;
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục;
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục;
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục; 
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên;
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp 
luật khác có liên quan

8560

11. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp 
luật khác có liên quan

9000

12. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành, khai trường;
- Tổ chức các hội nghị khách hàng, lễ trao thưởng;
- Thiết kế biển quảng cáo, quầy kệ trưng bày, thiết kế sân khấu
(Trừ các hoạt động nhà nước cấm)

9639

13. Cổng thông tin
(Không bao gồm hoạt động báo chí)

6312
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50.000.000 VNĐ

14. Quảng cáo
Chi tiết:
- Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo 
khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khếch 
trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực 
tuyến
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động quảng cáo khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp 
luật khác có liên quan

7310

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm hoạt động điều tra và các hoạt động nhà nước 
cấm)
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động quảng cáo khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp 
luật khác có liên quan

7320

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Thiết kế và dàn dựng gian hàng hội chợ

7410

17. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm: Đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

19. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Có nội dung được phép lưu hành)
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp 
luật khác có liên quan

4761

22. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
Năm mươi triệu Việt Nam đồng
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1HOÀNG THỊ 
KIM HẬU 
PHÚC

Việt 
Nam

Tổ 3, Phường Giang 
Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

30.000.000 60,000 001195004884

2NGUYỄN 
ĐỨC TÙNG 

Việt 
Nam

Số nhà 16, Ngõ 94, 
Phố Cù Chính Lan , 
Phường Khương Mai, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

20.000.000 40,000 001095007908

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001095007908
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 16, Ngõ 94, Phố Cù Chính Lan , Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 16, Ngõ 94, Phố Cù Chính Lan , Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC TÙNG Nam

14/09/1995 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001195004884
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 16, Ngõ 94, Phố Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ KIM HẬU PHÚC Nữ

31/01/1995 Kinh Việt Nam

08/11/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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